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TÓM TẮT
Kể từ sự kiện Thiên An Môn 4/6/1989, Trung Quốc có vẻ đã rút kinh nghiệm trong việc sử dụng
quyền lực cứng của mình. Đầu thập kỷ 1990, khi ''quyền lực mềm'' được giới thiệu ở Trung Quốc,
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dần tiếp nhận khái niệm này nhằm tạo dựng hình ảnh một Trung
Quốc thân thiện, một thành viên có trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế, qua đó xoa dịu và trấn
an các nước trong khu vực cũng như siêu cường Mỹ rằng Trung Quốc muốn trỗi dậy trong hòa
bình. Tuy nhiên, sau gần ba thập kỷ được du nhập và áp dụng ở Trung Quốc, quyền lực mềm đã
có những sự thay đổi về bản chất và không còn giống với khái niệm ban đầu do Joseph Nye đặt
ra vào năm 1990. Bài viết sẽ phân tích quá trình và thực tiễn triển khai quyền lực mềm của Trung
Quốc để chứng minh chính quyền Bắc Kinh vẫn thích lồng ghép các yếu tố của quyền lực cứng
vào quyền lực mềm của mình, từ đó khảo sát hai dạng quyền lực mới được đặt ra nhằm mô tả
chính xác hơn bản chất quyền lực mềm của Trung Quốc: quyền lực thông minh và quyền lực sắc
nhọn. Bài viết chỉ ra rằng động cơ chiến lược khiến Trung Quốc thực thi quyền lực mềm trong hai
thập kỷ đầu là nhằm che đậy tham vọng đang trỗi dậy cũng như phù hợp với phương châm ''ẩn
mình chờ thời'' do Đặng Tiểu Bình đề ra, và đến thập kỷ hiện tại, khi đã tích lũy đủ sức mạnh quốc
gia, Trung Quốc đã không còn e ngại trong việc bộc lộ tham vọng thực sự của mình. Bài viết sử
dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích thông tin, đồng thời áp dụng các lý thuyết về
quyền lực của Joseph Nye.
Từ khoá: Trung Quốc, quyền lực mềm, quyền lực thông minh, quyền lực sắc nhọn

GIỚI THIỆU
Khái niệm “quyền lực mềm” lần đầu tiên được giới
thiệu bởi Joseph Nye vào năm 1990, trong cuốn sách
Bound to Lead: The Changing Nature of American
Power. Chỉ sau đó hai năm, “quyền lựcmềm” du nhập
vào Trung Quốc khi Bound to Lead được dịch sang
tiếng Hoa bởi học giả Hà Hiểu Đông và xuất bản lần
đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 19921, ngay trong
giai đoạn đầu nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Giang Trạch
Dân, và nhận được sự quan tâm của giới học thuật
Trung Quốc. Giới học giả và hoạch định chính sách
Trung Quốc nhanh chóng nắm bắt ý tưởng của Nye
về một loại quyền lực mới nhằm giải quyết bài toán
về hình ảnh xấu xí của Trung Quốc trongmắt thế giới
giai đoạn đầu thập kỷ 1990. Năm 1993, Vương Hỗ
Ninh – trưởng ban cố vấn của Chủ tịch Giang Trạch
Dân, cựu giáo sư Đại học Phúc Đán – xuất bản một
bài báo trên Fudan University Journal, lần đầu tiên đặt
ra câu hỏi về quyền lựcmềmởTrungQuốc, gợi ý rằng
“nếu một quốc gia có một nền văn hóa và một hệ tư
tưởng đáng ngưỡng mộ, các quốc gia khác sẽ có xu
hướng đi theo nó…Nó không cần sử dụng quyền lực
cứng đắt tiền và kém hiệu quả hơn” [ 2, tr.290].

Tuy nhiên, sau khoảng hai thập kỷ áp dụng, Trung
Quốc bị cho rằng vẫn lồng ghép sức mạnh kinh tế
và quân sự của mình vào cách triển khai quyền lực
mềm, khiến khái niệm này đã không còn giống với
định nghĩa ban đầu do Joseph Nye đặt ra. Có ý kiến
cho rằng định nghĩa về quyền lực mềm của Joseph
Nye chỉ chủ yếu thích hợp với kinh nghiệm của Hoa
Kỳ, và cần có một định nghĩa khác về quyền lực mềm
phù hợp hơn với tình hình của Trung Quốc 3. Trong
một bài viết đăng trên tờ Project Syndicate, JosephNye
cũng trích dẫn một ý kiến được đưa ra bởi Quỹ Quốc
gia Hỗ trợ Dân chủ, trong đó đề cập đến việc Trung
Quốc đầu tư hàng tỷ USD vào việc gia tăng quyền lực
mềm nhưng đã vấp phải một làn sóng phản ứng ở các
quốc gia dân chủ, nên chăng cần suy nghĩ lại về quyền
lực mềm bởi nội hàm khái niệm vốn được sử dụng kể
từ sau Chiến tranh Lạnh dường như không còn đủ để
mô tả tình hình hiện tại4. Qua việc khái quát sơ lược
cách thức chính quyền Bắc Kinh triển khai các chính
sách quyền lựcmềmcũngnhưđối chiếu hai khái niệm
quyền lực mới là quyền lực thông minh và quyền lực
sắc nhọn, bài viết hy vọng có thể chỉ ra sự thay đổi
trong tính chất của khái niệm quyền lựcmềmởTrung
Quốc, từ đó tạo tiền đề cho các nghiên cứu về sau có
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mongmuốn tái định nghĩa khái niệm này hoặc tìm ra
một định nghĩa mới phù hợp với tình hình thực tế ở
Trung Quốc.

NỘI DUNG CHÍNH
Quyền lực mềm và quyền lực mềm của
Trung Quốc
Theođịnh nghĩa của JosephNye vào năm 1990, quyền
lực mềm là “bộ mặt thứ hai của quyền lực”, “một cách
gián tiếp để thực thi quyền lực”5. Một quốc gia có
thể đạt được những kết quả mà nó mong muốn trong
chính trị thế giới bởi vì các quốc gia khác muốn làm
theo nó, thông qua các nguồn lực phi hữu hình như
văn hóa, hệ tư tưởng và thể chế. Quyền lực mềm trái
ngược với quyền lực cứng thường được thể hiện qua
các nguồn lực hữu hình như sức mạnh quân sự và
kinh tế, thông qua các biện pháp như dụ dỗ (“cà rốt”)
và đe dọa (“cây gậy”)5. Đến năm 2004, trong cuốn
sách Soft power: The means to success in world poli-
tics, bằng cách mở rộng các ví dụ, sử dụng những dữ
liệu thăm dò và nghiên cứu lịch sử mới, đồng thời
khám phá những hàm ý và giới hạn của quyền lực
mềm theo những cách mà ông chưa từng làm trong
các tác phẩm trước đó của mình, Joseph Nye đã hoàn
thiện khái niệm quyền lực mềm [6, tr.xii]. Theo đó,
quyền lựcmềm là khả năng đạt được điềumìnhmong
muốn nhờ sức lôi cuốn chứ không phải dựa vào sự
ép buộc hay mua chuộc [ 6, tr.x]. Quyền lực mềm của
một quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào ba nguồn lực: văn
hóa, giá trị chính trị và chính sách đối ngoại [6, tr.11].
Dù vẫn làm dấy lênmột số tranh cãi và bất đồng trong
cộng đồng học giả quan hệ quốc tế, nhưng ba nguồn
lực do JosephNye đặt ra vẫn là nền tảng định hình cho
các nghiên cứu về quyền lực mềm về sau của các học
giả trên khắp thế giới. Bài viết này sẽ phân tích quyền
lực mềm của Trung Quốc dựa trên ba nguồn lực là
văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối ngoại.
Khi những hệ lụy từ sự kiện Thiên An Môn và cuộc
khủng hoảng quyền lực cứng khiến hình ảnh Trung
Quốc xấu đi trên trường quốc tế vào đầu thập kỷ 1990,
sự xuất hiện của quyền lựcmềm chẳng khác nào nắng
hạn gặp mưa rào. Các học giả và nhà hoạch định
chính sách Trung Quốc bắt đầu xem quyền lực mềm
là yếu tố không thể thiếu trong nỗ lực tăng cường sức
mạnh tổng hợp quốc gia nhằm giúp nước này giành
lại vị thế cường quốc1. Giai đoạn từ giữa thập kỷ 1990
đến đầu thập kỷ 2010, Trung Quốc sử dụng quyền lực
mềm với mục đích gia tăng tầm ảnh hưởng tại khu
vực và trên thế giới, nỗ lực xây dựng hình ảnh một
Trung Quốc đang trỗi dậy hòa bình, trấn an các nước
trong khu vực rằng nước này không trỗi dậy trong sự
hung hăng, bành trướng hay cố gắng thay đổi trật tự

thế giới. Theo Ding (2010) và Yan (2014), việc Trung
Quốc phát triển sức mạnh mềm trong giai đoạn này
là cần thiết để hiện thực hóa giấc mơ trở thành một
cường quốc, đặc biệt là khi quyền lực cứng của Trung
Quốc vẫn còn cách một khoảng xa so với siêu cường
đã định hình là Mỹ1,7. Theo Yoshihara & Holmes
(2008), quyền lực mềm của Trung Quốc đã phát triển
trên cả ba nguồn lực mà Joseph Nye đặt ra [8, tr.126].
Như vậy ở giai đoạn đầu, Trung Quốc đã tiếp nhận
toàn bộ khái niệm quyền lựcmềm của JosephNye bởi
sự cấp thiết phải thay đổi hình ảnh quốc gia cùng sự
thuận tiện trong việc kế thừamột lý thuyết đã có sẵn1.
Tuy nhiên, sự tương thích giữa quyền lực mềm của
Trung Quốc với khái niệm quyền lực mềm do Joseph
Nye đặt ra vốn phổ biến trong quan hệ quốc tế hiện đại
chỉ có thể được chứng kiến dưới thời hai Tổng Bí thư
Giang TrạchDân vàHồCẩmĐào. Nếu như nhiệm kỳ
của Giang và Hồ hướng đến xây dựng một hình ảnh
Trung Quốc hòa bình, câu kéo thời gian để đất nước
tập trung phát triển kinh tế, quân sự, chính trị, thì
đến nhiệm kỳ lãnh đạo tối cao của mình, Tổng Bí thư
Tập Cận Bình đã có thể hưởng quả ngọt từ hai người
tiền nhiệm, đã có thể cứng rắn hơn với những ai cản
đường Trung Quốc trên con đường thực hiện Giấc
mơ Trung Hoa. Và cũng từ sau năm 2012, thế giới
bắt đầu nhận ra những động cơ thiếu trong sáng cùng
những toan tính của Trung Quốc khi thực thi chính
sách quyền lực mềm. Cụ thể, với sức mạnh quân sự
và kinh tế phát triển, TrungQuốc đã lồng ghép những
“cây gậy” và “củ cà rốt” vào quyền lực mềm để gây áp
lực lên các nước, biến định nghĩa về quyền lực mềm
trở nên rất khác so với khái niệm mà Joseph Nye đặt
ra vào năm 1990. Chính vì vậy, mục tiêu của bài viết
nhằm làm rõ quá trình triển khai quyền lực mềm tại
TrungQuốc dựa trên ba nguồn lựcmà JosephNye đặt
ra, chỉ ra những khác biệt giữa thực tiễn triển khai và
nội dung lý thuyết, qua đó tạo cơ sở để giới thiệu hai
dạng quyền lực mới được đặt ra nhằm mô tả chính
xác tình hình thực tế triển khai quyền lực mềm của
nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thực tiễn triển khai quyền lực mềm tại
Trung Quốc
Về chính trị, một số học giả Trung Quốc cho rằng bản
chất của quyền lực mềm là sức mạnh chính trị và sức
mạnh thao túng của một quốc gia, và Trung Quốc
muốn củng cố quyền lực mềm thì phải tăng cường
sức mạnh chính trị bằng cách tái cân bằng sự phát
triển trong nước và thiết lập một xã hội hài hòa làm
nền tảng chính trị cho việc xây dựng quyền lực mềm.
Những người theo trường phái lấy chính trị làm cốt
lõi của quyền lực mềm Trung Quốc cho rằng nước
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này cần suy nghĩ lại về chính sách không liên kết và
gia tăng số lượng các đồngminh chiến lược bằng cách
thamgia các thiết chế đa phương, các chương trình hỗ
trợ ở nước ngoài và các hoạt động gìn giữ hòa bình 9.
Bên cạnh đó, việc sử dụng quyền lực mềm cũng phù
hợp với đường lối “ẩn mình chờ thời, quyết không đi
đầu” mà Đặng Tiểu Bình đã vạch ra trước đó. Trung
Quốc dưới thời hai nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân và
Hồ Cẩm Đào tập trung vào phát triển nội lực, nâng
cao sứcmạnhquốc gia. Đặc biệt, trongnhiệmkỳTổng
Bí thư của ông Hồ Cẩm Đào, khái niệm “trỗi dậy hòa
bình” được đặt ra và dần trở nên phổ biến [ 7, tr.156].
Các học thuyết khác được đưa ra bao gồm “Thuyết
cơ hội Trung Quốc” và “Thuyết đóng góp của Trung
Quốc” – những lý thuyết nhằm đối phó với “Thuyết
mối đe dọa Trung Quốc” và “Thuyết sự sụp đổ của
Trung Quốc” [3, tr.459]. Trung Quốc cũng tuyên bố
mối quan hệ giữa nước này với các quốc gia khác là
dựa trên bình đẳng và lợi ích chung chứ không phải
nhằm thúc đẩy hoặc áp đặt các hệ tư tưởng vàmôhình
quản trị trong nước của Trung Quốc. Năm Nguyên
tắc Chung sống Hòa bình năm 1954 nhấn mạnh điều
này. Đồng thời, Các Nguyên tắc Viện trợ Nước ngoài
cũng nhấnmạnh camkết không can thiệp. Năm2004,
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuyên bố “Bốn không và một
không có”, hai trong số đó có liên quan trực tiếp đến
chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc: “Không”
đầu tiên là không có bá quyền, và “Không” thứ ba
là không liên kết khối. Kể từ Cách mạng Văn hóa,
Trung Quốc đã tái khẳng định cam kết chống chủ
nghĩa bá quyền, nghĩa là không áp đặt các tư tưởng
của Trung Quốc lên các nước khác. Học thuyết trỗi
dậy hòa bình cũng chỉ đơn giản là thuyết phục các
bên về tính hữu ích của hợp tác kinh tế giữa Trung
Quốc với các quốc gia khác theo hướng cùng có lợi 10.
Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao
vào ngày 12/8/2008, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đưa ra
đề xuất năm điểm nhằm hiện thực hóa hòa bình lâu
dài và thịnh vượng chung ở châu Á: (1) tăng cường
tin cậy lẫn nhau về chính trị; (2) tăng cường hợp tác
kinh tế; (3) cùng nhau vượt qua thách thức; (4) tăng
cường giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân; và (5)
tuân thủ chính sách mở cửa1. Đề xuất năm điểm này
nhằm cụ thể hóa chiến lược trỗi dậy dựa trên quyền
lực mềm của Trung Quốc, giúp làm giảm các mối lo
ngại của các quốc gia láng giềng đối với Trung Quốc,
đảm bảo cho sự trỗi dậy của Trung Quốc thành một
cường quốc khu vực và xa hơn làmột cường quốc trên
thế giới.
Về đối ngoại, Trung Quốc muốn chứng minh cho thế
giới thấy mình sẵn sàng trở thành một thành viên có
trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế. Trung Quốc
cũng góp phần giảm căng thẳng và xung đột tại khu

vực châu Á –Thái Bình Dương thông qua việc thành
lập và tham gia các tổ chức, cơ chế, diễn đàn khu vực
như ASEAN+1, ASEAN+3, Tổ chức Hợp tác Thượng
Hải (SCO), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn
đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội
nghị Cấp caoĐôngÁ (EAS), đàmphán sáu bên về vấn
đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên…
Sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc chỉ sau hai thập kỷ
kể từ chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình đã giúp
Trung Quốc nhận được sự ngưỡng mộ của các nước
đang phát triển. Hoạt động chính sách đối ngoại ngày
càngmạnhmẽ của Trung Quốc trong các tổ chức khu
vực và quốc tế, cùng việc họ kiên định với nguyên tắc
không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc
gia, càng khiến nước này nhận được sự yêu mến của
không ít quốc gia. Chính sách không can thiệp này
hoàn toàn trái ngược với các khoản viện trợ và hỗ trợ
có điều kiệnmà châu Âu và Hoa Kỳ đặt ra8. Bên cạnh
đó, việc Trung Quốc có sự thay đổi về quan điểm đối
với khu vực châu Á từ giữa những năm 1990 cũng
giúp nước này cải thiện hình ảnh trong mắt các nước
láng giềng. Chẳng hạn, Trung Quốc đã bắt đầu tuyên
truyền nhiều sáng kiến ngoại giao như “cường quốc
có trách nhiệm”, “khái niệm an ninhmới”, “sự trỗi dậy
và phát triển hòa bình” và “thế giới hòa hợp”, kèm theo
đó là “chính sách láng giềng tốt” để hỗ trợ các sáng
kiến này3.
Thập kỷ 2000, trong các vấn đề về tranh chấp lãnh thổ,
TrungQuốc đã hạ thấp luận điệu dân tộc chủ nghĩa và
thỏa hiệp trong các cuộc xung đột với các nước láng
giềng. Ngày 21/7/2008, Ngoại trưởng Trung Quốc
Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
đã ký một hiệp ước tại Bắc Kinh nhằm chính thức
chấm dứt tranh chấp biên giới giữa hai nước kéo dài
suốt bốn thập kỷ. Ngày 31/12/2008, cả chính phủ
Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên bố đã giải quyết
xong tranh chấp biên giới đất liền kéo dài ba thập kỷ1.
TrungQuốc giai đoạn này cũng chú trọng vào việc xây
dựng “hình ảnh quốc gia” tốt đẹp thông qua các hoạt
động ngoại giao văn hóa và ngoại giao công chúng,
tạo ấn tượng về một Trung Quốc thân thiện, mong
muốn trỗi dậy trong hòa bình, bằng hòa bình và vì
hòa bình 11, thể hiện qua việc tích cực thamgia vào các
hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ các nước vượt qua
khủng hoảng kinh tế năm 2008, và gửi quân tham gia
các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc 1.
Về văn hóa, với lợi thế của một quốc gia có bề dày lịch
sử và văn hóa cùng mong muốn cạnh tranh với Mỹ
trên phương diện phi quân sự, Trung Quốc được kỳ
vọng sẽ sử dụng các biện pháp hòa bình để nâng tầm
quốc gia trên trường quốc tế thông qua các phương
diện về văn hóa, giáo dục và sự hiện diện truyền
thông12. Những năm đầu thế kỷ XXI, văn hóa Trung
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Quốc bước vào thời kỳ phục hưng. Giai đoạn này
chứng kiến sự gia tăng đột biến trong việc học tiếng
Trung và tuyển sinh người nước ngoài vào các trường
đại học Trung Quốc. Trong số các công cụ được sử
dụng để truyền bá văn hóa Trung Quốc ra bên ngoài,
Viện Khổng Tử được xem là vũ khímạnh nhất8. Viện
Khổng Tử đã có mặt ở châu Á – Thái Bình Dương,
châu Âu, châu Phi và châu Mỹ13.
Trung Quốc cũng rất hào phóng trong việc cung cấp
các học bổng chính phủ cho sinh viên các nước đang
phát triển, cùng các hoạt động ngoại giao công chúng
với các nước ở khu vực châu Phi và NamMỹ1, nhằm
tạo cảm tình, chinh phục trái tim và tâm trí của người
dân tại các khu vực này. Năm 2000, Diễn đàn Hợp
tác Trung Quốc – châu Phi (FOCAC) được thành lập.
Đến năm 2018, số lượng du học sinh châu Phi tại
Trung Quốc là 81.562 người, chiếm 16,47% tổng số
du học sinh nước ngoài tại Trung Quốc, một sự gia
tăng nhanh chóng nếu so với con số khiêm tốn 2.000
người vào năm 2003. Trung Quốc được xem là điểm
đến yêu thích thứ hai của các học giả châu Phi, xếp
sau Pháp và trên Mỹ. Ba yếu tố có thể giải thích cho
xu hướng này là: (1) Trung Quốc khuyến khích học
bổng cho các học giả châu Phi; (2) học phí ở Trung
Quốc tương đối dễ chi trả hơn; (3) sự phát triển quan
hệ giữa châu Phi với Trung Quốc. Trong Kế hoạch
hành động 2019–2021 của FOCAC, Trung Quốc cam
kết cung cấp 50.000 học bổng cho sinh viên châu Phi
trong giai đoạn 2019–2021. TrungQuốc cũng camkết
mời 2.000 thanh niên châu Phi tham gia các chuyến
học tập tại nước này. Việc đào tạo thế hệ tiếp theo của
các học giả và giới tinh hoa châu Phi đảmbảo rằng các
nhà hoạch định chính sách tương lai của châu Phi sẽ
quen thuộc hơn và do đó có khả năng hợp tác hơn với
các chính sách toàn cầu của Trung Quốc 14.
Tại khu vực châu Á, Trung Quốc cũng trở thành đối
thủ cạnh tranh với Mỹ trong phương diện truyền bá
văn hóa và tạo tầm ảnh hưởng. Một số nỗ lực có thể
kể đến như việc thành lậpmột kênh truyền hình tiếng
Trung phát suốt 24 giờ/ngày; các đài phát thanh nhắm
vào khu vực Đông Nam Á; tăng viện trợ cho các quốc
gia châu Á; từng bước thu hút các sinh viên quốc tế
và khuyến khích việc học tiếng Trung3. Trung Quốc
cũng thực hiện nhiều nỗ lực nhằm đẩymạnh giao lưu
văn hóa với thế giới bên ngoài, qua đó giúp nước này
đảm bảo bốn “môi trường”: môi trường quốc tế hòa
bình và ổn định; môi trường thân thiện với các nước
láng giềng và các nước trong khu vực; môi trường hợp
tác trên cơ sở bình đẳng và các bên cùng có lợi; vàmôi
trường truyền thông khách quan và thân thiện. Các
nhà phân tích Trung Quốc tin rằng sức mạnh mềm là
công cụ giúp Trung Quốc đạt được những mục tiêu
này. Mục tiêu trước mắt là xóa tan những nhận thức

sai và hiểu biết sai về Trung Quốc của các nhà bình
luận nước ngoài, phát triển một hình ảnh tốt đẹp hơn
về chế độ của Trung Quốc trên thế giới15.

Thực chất quyền lực mềm của Trung Quốc
Tuy nhiên, những hình ảnh tốt đẹp và tích cực này chỉ
xuất hiện ở giai đoạn đầu khi Trung Quốc mới thực
thi quyền lực mềm. Theo thời gian, giới quan sát và
nghiên cứu dần nhận ra những toan tính thiếu trong
sáng trong những nguồn lực mà Trung Quốc sử dụng
để truyền bá quyền lực mềm.
Về chính trị, Trung Quốc phải đối mặt với những trở
ngại trên con đường xây dựng quyền lực mềm của
mình. Theo Cho & Jeong (2008), nước này bị chỉ
trích bởi nạn tham nhũng tràn lan, thuyết mối đe dọa
Trung Quốc và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc. Vì
những vấn đề này, khó có thể kết luậnmột cách chính
xác rằng các nước láng giềng sẽ sẵn sàng chấp nhận
quyền lực mềm của Trung Quốc 3. Thiếu tự do tư
tưởng, tham nhũng và các vấn đề xung quanh eo biển
Đài Loan vẫn là những điểm trừ khiến quyền lựcmềm
chính trị của Trung Quốc trở nên kém hấp dẫn hơn
so với Mỹ và châu Âu [6, tr.89]. Việc chính quyền
Trung Quốc kiểm duyệt các vấn đề liên quan đến Đài
Loan, Tây Tạng và nhân quyền cũng làm nhiều người
mất đi sự tin tưởng vào quyền lực mềm chính trị của
nước này13,16. Với nhu cầu về năng lượng và nguyên
vật liệu tăng cao của cường quốc kinh tế thứ hai thế
giới, Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ thân thiết
với các nước như Sudan, Nigeria, Angola, Iran,Myan-
mar và Venezuela bởi đây là những nước có trữ lượng
dầu lớn. Việc này khiến Trung Quốc vấp phải những
chỉ trích từ cộng đồng quốc tế khi chính phủ các nước
vừa kể trên bị cáo buộc vi phạm nhân quyền17.
Bước sang thế kỷ XXI, TrungQuốc đã tăng cường tầm
ảnh hưởng của mình tại châu Phi và Nam Mỹ. Bắc
Kinh cố tình tránh xa các vấn đề chính trị bằng cách
liên tục cam kết với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng
Trung Quốc sẽ tôn trọng và ủng hộ nền độc lập, chủ
quyền, hệ thống chính trị của các nước này và không
can thiệp vào các vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, những sự
hỗ trợ và camkết củaTrungQuốc không hoàn toàn vô
tư như những gì nước này tuyên truyền mà cũng kèm
theo điều kiện. Cụ thể, Bắc Kinh đã yêu cầu các nước
châu Phi vàNamMỹ tôn trọng chính sách “Một Trung
Quốc”, từ bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Loan, qua đó
từng bước cô lập Đài Loan trên trường quốc tế17,18.
Những mối quan hệ cá nhân mật thiết với lãnh đạo
các nước Nam Mỹ đã tạo thuận lợi cho Trung Quốc
gây khó khăn cho các doanh nghiệp Đài Loan muốn
kinh doanh tại NamMỹ18.
Kiềm chế và hạn chế ảnh hưởng củaĐài Loan tại châu
Phi vàNamMỹđã trở thành nguyên nhân chính đứng

2011



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn 2023, 7(2):2008-2017

sau những nỗ lực thực thi quyền lực mềm của Trung
Quốc tại hai khu vực này, bên cạnh lợi ích kinh tế
mà nước này đạt được khi đầu tư vào các quốc gia
tại đây. Những toan tính chính trị của Trung Quốc
đằng sau chính sách quyền lực mềm đã khiến nhiều
người lo ngại về một “chủ nghĩa tân thực dân” đang
bành trướng tại các quốc gia Nam bán cầu 17.
Về ngoại giao, Trung Quốc bị xem là chỉ có xu hướng
kết thân với các quốc gia có chế độ chính trị giống
mình cùngnhững cáo buộc về thamnhũng và vi phạm
nhân quyền, và điều này đã làm dấy lên những dư
luận tiêu cực về hình ảnh một cường quốc có trách
nhiệm mà Trung Quốc đang cố gắng xây dựng17,19.
Năm 2004, sau khi vụ diệt chủng Darfur nổ ra ở Su-
dan, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã cố gắng áp
đặt các biện pháp trừng phạt với Sudan, nhưng Trung
Quốc đã ngăn cản điều này bởi Sudan là quốc gia cung
cấp gần 5% sản lượng dầu cho Trung Quốc. Tháng
7/2005, Trung Quốc tiếp đón trọng thể Tổng thống
Zimbabwe Robert Mugabe, người đã thực hiện cuộc
cải cách ruộng đất ở Zimbabwe mà theo lời Liên Hợp
Quốc là một “sự bất công thảm khốc”. Các mối quan
hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ giữa Trung Quốc với
các chế độ này đã gây cản trở lên những áp lực mà
cộng đồng quốc tế đặt ra nhằm mang lại những cải
cách kinh tế và chính trị có ý nghĩa 17,20.
Theo Gill & Huang (2006), có hai nguyên nhân làm
suy yếu quyền lực mềm đối ngoại của Trung Quốc.
Thứ nhất, sự xuất hiện của các tổ chức phi chính
phủ (các nhóm nhân quyền, công đoàn, phong trào
Pháp Luân Công, cộng đồng ly khai Tây Tạng, những
người bất đồng chính trị) sẽ hướng sự tập trung của
thế giới vào mối đe dọa Trung Quốc hoặc những vi
phạm nhân quyền của nước này. Nguyên nhân thứ
hai là sự thiếu nhất quán trong chính sách đối ngoại
của Trung Quốc do áp lực về một quá khứ huy hoàng
và tinh thần dân tộc dâng cao đã khiến nước này bị
chệch hướng trong việc thực thi chính sách. Vụ tranh
chấp với Hàn Quốc về lịch sử của Vương quốc Cao
Ly đã làm dấy lên những cuộc biểu tình chống Trung
Quốc vào năm 2003-2004. Những tranh chấp lãnh
thổ với Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku
cũng như quá khứ vềChiến tranhTrung-Nhật vẫn ám
ảnh người Trung Quốc, khiến quan hệ giữa hai nước
thay đổi thất thường20.
Bên cạnh đó, tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc
với Nhật Bản, Philippines và Việt Nam cũng bùng
phát trở lại vào năm 2009 7. Căng thẳng trên Biển
Đông bắt đầu gia tăng vào năm 2009, leo thang vào
năm 2012 và trở nên tồi tệ hơn cho đến năm 2016,
mà đỉnh điểm là Trung Quốc có những hành vi xâm
phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và Philip-
pines21. Hầu hết các nhà quan sát cho rằng quy mô

lãnh thổ và nhân khẩu học, nền kinh tế tăng trưởng
nhanh và ngân sách quân sự ngày càng tăng của Trung
Quốc là bằng chứng cho thấy nước này có thể trở
thành một cường quốc theo chủ nghĩa xét lại có khả
năng thống trị Đông Á và thách thức các lợi ích của
Mỹ1.
Về văn hóa, dù chính quyền Trung Quốc vẫn thường
tuyên bố vai trò của Viện Khổng Tử cũng giống như
Hội đồngAnh, ViệnGoethe hay Cộng đồng Pháp ngữ
ở khía cạnh truyền bá ngôn ngữ và văn hóa quốc gia
ra bên ngoài, nhưng các học giả và nhà quan sát vẫn
nhận thấy những động cơ không trong sáng của các
Viện Khổng Tử13,16.
Mục đích của các Viện Khổng Tử là nhằm quảng bá
ngôn ngữ và văn hóa TrungQuốc trên toàn cầu, tuyên
truyền những hình ảnh tốt đẹp về Trung Quốc, thế
nhưng các chính sách thực tế của Bắc Kinh lại cho
thấy điều ngược lại8. Trên thực tế, Viện Khổng Tử bị
lồng ghép trong các thiết chế giáo dục. Hơn thế nữa,
các nhân viên tại Viện Khổng Tử luôn tìm cách ngăn
chặn các trường đại học tổ chức các buổi thảo luận
về các chủ đề nhạy cảm như Đài Loan và Tây Tạng.
Viện Khổng Tử cũng được cho là một công cụ mà
Trung Quốc sử dụng để thu thập thông tin tình báo.
Tháng 2/2018, giám đốc FBI Mỹ đã công khai cảnh
báo về sự “ngây thơ” của các trường đại học đối với
vấn đề Viện Khổng Tử cũng như những nỗ lực thu
thập tin tình báo “một cách phi truyền thống” của
Đảng Cộng sản Trung Quốc 13. Qua việc thành lập
các Viện Khổng Tử ở nhiều nước trên thế giới, Trung
Quốc mong muốn truyền bá văn hóa cũng như tạo
thiện cảm tại các quốc gia này. Tuy nhiên, kết quả
thu về lại không tương xứng với những gì đã bỏ ra.
Năm 2013, tại Trung Á có 24.000 học viên đăng ký
học tại Viện Khổng Tử. Tuy vậy, Trung Á vẫn tỏ thái
độ phẫn nộ với Trung Quốc – chủ yếu là bởi chính
sách xâm lược của Trung Quốc trong quá khứ cũng
như những căng thẳng ngày càng gia tăng trong cách
chính quyền Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô
Nhĩ22. Theo một nghiên cứu định lượng do Brazys
và Dukalskis tiến hành năm 2019, khi khảo sát thái
độ của người dân các nước nơi có đặt Viện Khổng
Tử qua các năm 2005, 2010, 2015 và 2017, cảm tình
dành cho Viện Khổng Tử có xu hướng giảm theo thời
gian, trong đó các biểu đồ năm 2015 và 2017 thể hiện
cái nhìn tiêu cực hơn nhiều so với biểu đồ năm 2005
và 201023. Điều này cho thấy thế giới đang nhận ra
những tính toán của các viện này và dần mất đi thiện
cảm dành choViện Khổng Tử nói riêng cũng như cho
nhà cầm quyền Trung Quốc nói chung.
Các khóa đào tạo, tu nghiệp do Trung Quốc tổ chức
cho người nước ngoài cũng đầy toan tính chính trị.
Trung Quốc từngmời các nhà báo châu Phi đến thăm
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nước này, kết hợp tham gia khóa đào tạo. Tuy nhiên,
mục đích của chuyến đi không phải nhằm đào tạo
kỹ năng báo chí, mà là để các nhà báo tận mắt thấy
những thành tựu của Trung Quốc (sự phát triển cơ sở
hạ tầng) và học cách đưa tin phù hợp với quan điểm
của chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc cũng đầu
tư phát triển mạng lưới truyền thông tại châu Phi, và
các cơ quan này luôn có hai đội ngũ biên tập viên:
một đội gồm những biên tập viên người bản địa, có
thể tự do đưa tin về các vấn đề ở châu Phi, và một
đội gồm các biên tập viên người Trung Quốc sẽ kiểm
duyệt, thay đổi hoặc cắt bỏ những nội dung mà chính
quyền Trung Quốc cho là nhạy cảm, nhằm đảm bảo
rằng Trung Quốc sẽ luôn xuất hiện với một hình ảnh
“tích cực” và “mang tính xây dựng”13.
Việc Trung Quốc sử dụng quyền lực mềm là nhằm
truyền bá những quan điểm của Đảng Cộng sản
Trung Quốc, và sâu xa hơn là phục vụ cho mục đích
trở thành siêu cường tại khu vực và trên thế giới.
Trung Quốc không quan tâm đến việc khiến các quốc
gia khác yêu mến và tự nguyện nghe theo mình, mà
thường lồng ghép sức mạnh kinh tế vào các công cụ
thực thi quyền lực mềm để khéo léo tạo sức ép, thao
túng, buộc các quốc gia khác nghe theo hoặc làm
những gì Trung Quốc muốn. Sự vâng phục này phần
nhiều là vì sợ hãi sứcmạnh kinh tế, quân sự của Trung
Quốc hơn là vì thực sự yêu mến Trung Quốc.
Theo Kurlantzick (2007), khi lần đầu tiên đặt ra thuật
ngữ quyền lực “mềm” vào năm1990, JosephNye đã sử
dụng một định nghĩa hạn chế hơn ở chỗ loại trừ đầu
tư và viện trợ – các hình thức gây ảnh hưởng mang
tính truyền thống hơn và “cứng” hơn. Nhưng sau đó,
TrungQuốc và các nước láng giềng đều đưa ra ý tưởng
rộng hơn về quyền lực mềm, bao hàm tất cả các yếu
tố bên ngoài lĩnh vực an ninh, bao gồm cả đầu tư và
viện trợ24. Theo Hunter (2009), khi lần đầu tiên đề
xuất thuật ngữ quyền lực mềm, Nye đã đặc biệt loại
trừ yếu tố tài chính. Thay vào đó, Nye tập trung vào
các yếu tố phi thương mại, phi tài chính (và tất nhiên
là phi quân sự) để khiến người dân ở một quốc gia
có thiện cảm với quốc gia khác. Tuy nhiên, viện trợ
tài chính cũng có thể được xem là một dạng quyền
lực mềm hợp pháp12. Nếu nhìn theo lăng kính của
Kurlantzick và Hunter, có thể xem các khoản đầu tư
và viện trợ của Trung Quốc vào châu Phi và NamMỹ
là một thành phần trong quyền lực mềm của Trung
Quốc.
Tại châu Phi, TrungQuốc đã hỗ trợ các nước xây dựng
các cơ sở hạ tầng như trường học, thư viện, bệnh viện,
bảo tàng, nhà hát,…Thế nhưng các khoản hỗ trợ của
Trung Quốc cũng không hoàn toàn vô điều kiện. Dù
không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc
gia và lên án họ thiếu dân chủ (cách tiếp cận thường

thấy của Mỹ), nhưng Trung Quốc chỉ viện trợ và đầu
tư vào các nước châu Phi với điều kiện các nước này
không công nhận Đài Loan. “Vàng đen” (dầu mỏ) tại
châu Phi cũng là một đích ngắm của Trung Quốc khi
70% các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc
tại châu Phi là đổ vào các nước có trữ lượng dầu lớn
như Angola, Nigeria, Ethiopia và Sudan19.
TrungQuốc cũng sử dụng sứcmạnh kinh tế củamình
để tác động đến các quốc gia ở Nam Mỹ – khu vực
được xem là “sân sau” của Mỹ. Tháng 11/2004, Trung
Quốc ký 39 hiệp định thương mại với các nước Nam
Mỹ. Chỉ riêng các khoản đầu tư vào Argentina đã
lên tới 20 tỷ USD. Năm 2005, Trung Quốc ký một
thỏa thuận quan trọng với Venezuela về các hoạt động
thăm dò dầu khí và tuyên bố sẽmở rộng các khoản tín
dụng thươngmại thuận lợi cho Cuba. Đến năm 2005,
Trung Quốc đã đề nghị đầu tư hơn 50 tỷ USD cho các
quốc gia trong khu vực NamMỹ12.
Sau hơn hai thập kỷ đến Trung Quốc, quyền lực mềm
đã trở nên rất khác so với khái niệm được Joseph Nye
đặt ra vào năm 1990. Năm 2007, Diêm Học Thông,
giáo sư hàng đầu về Quan hệ Quốc tế ở Trung Quốc,
đã chỉ ra rằng “cốt lõi của quyền lực mềm không phải
là quyền lực văn hóa mà là quyền lực chính trị”11.
Trước thực tế đó, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng
khái niệm quyền lực mềm của Nye không thể được
áp dụng với trường hợp Trung Quốc. Định nghĩa về
quyền lực mềm của Joseph Nye chỉ chủ yếu thích hợp
với kinh nghiệm của Mỹ, và cần có một định nghĩa
khác về quyền lực mềm phù hợp hơn với tình hình
của Trung Quốc3. Chính vì vậy, đã có những khái
niệm quyền lực mới xuất hiện nhằm mô tả chính xác
bản chất của quyền lực Trung Quốc.

Từ quyền lực thôngminh…
Năm 2004, nhận ra chỉ quyền lực mềm là chưa đủ để
tạo thành một chính sách đối ngoại hiệu quả, Nye đặt
ra khái niệm quyền lực thông minh để chỉ sự kết hợp
giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm6. Quyền lực
trong thời đại thông tin toàn cầu bao gồm cả chiều
kíchmềm là sự thu hút cũng như chiều kích cứng là sự
ép buộc và dụ dỗ. Khả năng kết hợp quyền lực cứng
và mềm một cách hiệu quả gọi là “quyền lực thông
minh”25. Cụ thể hơn, quyền lực thông minh có thể
được định nghĩa là năng lực của một tác nhân, thực
thể hoặc quốc gia trong việc kết hợp hiệu quả các yếu
tố của quyền lực cứng và mềm theo những cách thức
củng cố lẫn nhau hoặc bổ sung cho nhau để đạt được
mục tiêu mong muốn một cách hiệu quả16.
Không khó để nhận ra cách Trung Quốc sử dụng
quyền lực thông minh để đạt được mục đích của
mình. Với lợi thế là cường quốc kinh tế thứ hai thế
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giới, Trung Quốc thường sử dụng sức mạnh kinh tế
làm đòn bẩy để buộc các quốc gia khác làm những
điều nước này muốn. Sức mạnh kinh tế của Trung
Quốc có tác động đến mọi khu vực trên thế giới, từ
châu Phi, Nam Mỹ, Trung Á đến châu Á – Thái Bình
Dương.
Ví dụ, tháng 6/2017, Hy Lạp đã phủ quyết một nghị
quyết của EU tại Liên Hợp Quốc lên án Trung Quốc
vì hồ sơ nhân quyền của nước này. Sau đó, Hy Lạp đã
nhận được khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc
trong giai đoạn hậu Đại Suy thoái. Khi Na Uy trao
giải Nobel Hòa bình cho LưuHiểu Ba, việc nhập khẩu
cá hồi Na Uy vào Trung Quốc giảm 61,8% chỉ trong
một tháng. Mất sáu năm để Na Uy bình thường hóa
quan hệ với TrungQuốc, với việc nhắc lại cam kết của
mình với chính sách “Một TrungQuốc”, tôn trọng chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc 26.
Tháng 3/2017, Hàn Quốc lắp đặt hệ thống tên lửa
phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) –
hệ thống phòng thủ tên lửa chống đạn đạo của
Mỹ. Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp trừng
phạt kinh tế nhằm buộc Hàn Quốc dừng triển khai
THAAD. Người dân Trung Quốc cũng trợ lực cho
chính phủ bằng cách tẩy chay các sản phẩm Hàn
Quốc, khiến việc kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn
Hàn Quốc như Lotte và Orion bị ảnh hưởng. Dưới áp
lực kéo dài từ cộng đồng kinh doanh Hàn Quốc, vào
ngày 7/6/2017, Tổng thống Moon Jae In phải nhượng
bộ các yêu cầu của Trung Quốc và ngừng triển khai
THAAD26.
Ở khu vực Đông Nam Á, tình hình cũng diễn ra
tương tự. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
(AMM) lần thứ 45 tổ chức tại PhnomPenh năm 2012,
nước chủ nhà Campuchia đã không cho phép đưa sự
kiện Scarborough vào tuyên bố chung, và điều này
dẫn đến bất đồng quan điểm giữa các nước thành viên
ASEAN. Cuối cùng, trong lịch sử 45 năm tổ chức,
đây là hội nghị đầu tiên không đưa ra được tuyên
bố chung27. Sau khi Campuchia ngăn cản ASEAN
chỉ trích Trung Quốc vì tranh chấp trên Biển Đông,
tháng 6/2016, TrungQuốc đã bổ sung choCampuchia
các khoản vay lãi suất thấp trị giá 600 triệu USD chỉ
trong vài ngày. Còn tại Philippines, nhờ chỉ trích Mỹ
và Tổng thống Obama, Tổng thống Duterte đã được
Trung Quốc tưởng thưởng bằng những khoản vay lãi
suất thấp trị giá hàng tỷ USD26. Đối với vấn đề Biển
Đông, đa số các nước Đông Nam Á thường né tránh
chỉ trích trực tiếp Trung Quốc do lo sợ sức ép kinh tế
của cường quốc này28.
Năm 2017, Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ xuất bản
một báo cáo, trong đó cho rằng trước việc TrungQuốc
đầu tư hàng tỷ USD vào việc gia tăng quyền lực mềm
nhưng đã vấp phải một làn sóng phản ứng ở các quốc

gia dân chủ, nên chăng cần suy nghĩ lại về quyền lực
mềm bởi nội hàm khái niệm vốn được sử dụng kể từ
sau Chiến tranh Lạnh dường như không còn đủ để
mô tả tình hình hiện tại. Từ đó, báo cáo này đề xuất
một khái niệm mới là “quyền lực sắc nhọn”29.

…đến quyền lực sắc nhọn
Tháng 10/2017, Springer Nature, một trong những
nhà xuất bản tạp chí học thuật định kỳ lớn nhất thế
giới, thông báo rằng dưới áp lực của Trung Quốc,
họ đã phải chặn quyền truy cập trên trang web tiếng
Trung của mình đối với hàng trăm bài báo, trong đó
có nhiều bài liên quan đến các chủ đề như chính trị,
nhân quyền, Đài Loan và Tây Tạng13. Tại Australia,
Trung Quốc đã áp dụng quyền lực sắc nhọn một cách
chuyên sâu trên một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm
truyền thông, kinh doanh, chính trị và văn hóa. Ví
dụ, các thực thể của Trung Quốc bị nghi ngờ có hành
vi quyên góp cho các đảng phái chính trị và chính trị
gia Australia; các cơ quan truyền thông nhà nước của
Trung Quốc mua chỗ trên các tờ báo của Australia để
quảng bá quan điểm của Bắc Kinh; các đại diện chính
phủ xúi giục sinh viên Trung Quốc đang học tại các
trường đại học ở Australia ngăn cản các cuộc tranh
luận cởi mở về các vấn đề nhạy cảm29.
Tóm lại, quyền lực sắc nhọn được định nghĩa là thứ
quyền lực có khả năng đâm thọc, thâm nhập hoặc
xuyên thủng môi trường chính trị hoặc thông tin của
các nước bị nhắmđến, kiểmduyệt và thao túng những
thông tin mà các nước này nhận được, hạn chế quyền
tự do tiếp cận thông tin của người dân29. Quyền lực
sắc nhọn thường tấn công vào các khía cạnh như văn
hóa, học thuật, truyền thông và xuất bản – những lĩnh
vực quan trọng, quyết định cách người dân ở các nước
dân chủ nhìn nhận thế giới xung quanh13.

KẾT LUẬN
TheoKivimäki (2014), Trung Quốc không có nhu cầu
xây dựng quyền lựcmềmđể trở thành bá chủ nhưMỹ.
Đây là lý do tại sao quyền lực mềm của Trung Quốc,
vì mục tiêu trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, không
quan tâm đến việc thể hiện các đức tính tốt của xã hội
Trung Quốc hoặc kiểu quản trị của nó. Với tư cách là
một cường quốc chống bá quyền, Trung Quốc không
cần cố gắng “chăm sóc” lợi ích của các nước khác,
và vì thế, chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc
không phải làmột sự thất bại như nhận xét củamột số
nhà lý thuyết hàng đầu của Mỹ như Shambaugh, Nye,
Ikenberry,...10 Cũng theo Kivimäki, cách tiếp cận và
mục tiêu của Trung Quốc trong các vấn đề thế giới
là không giống với Mỹ, và do đó, chiến lược quyền
lực mềm của Trung Quốc không thể được đánh giá
bằng thước đo của Mỹ mà nên được phép tạo ra con
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đường phát triển hòa bình của riêng mình. Miễn là
Trung Quốc cam kết thực hiện các chính sách chống
chủ nghĩa bá quyền, không can thiệp và chống chủ
nghĩa quân phiệt, thì sức mạnhmềm và đóng góp của
Trung Quốc vào quản trị toàn cầu sẽ không bị coi là
đe dọa hoặc vô trách nhiệm 10.
Kể từ lần đầu tiên đếnTrungQuốc vào năm1992, khái
niệm quyền lực mềm đã được tiếp nhận, nhưng sau
quá trình được thực thi ởTrungQuốc, quyền lựcmềm
đã thay đổi bản chất, dẫn đến nhu cầu bắt buộc phải
có một khái niệm khác để định nghĩa chính xác về
dạng quyền lựcmà TrungQuốc đang áp dụng. Sự trỗi
dậy của Trung Quốc, sự củng cố quyền lực của Tổng
Bí thư Tập Cận Bình, cùng một chính sách đối ngoại
quyết đoán, được hỗ trợ bởi một quân đội hiện đại, đã
thúc đẩy nước này cứng rắn hơn trong cách thực thi
quyền lực của mình trên toàn cầu. Trong quá trình
này, Trung Quốc đã dệt vào nền pháp chế của mình
tất cả những sợi chỉ báo trước sự xuất hiện của một
siêu cường – quyền lực mềm, quyền lực cứng, quyền
lực thông minh và giờ đây là quyền lực sắc nhọn. Các
quốc gia thuận theo TrungQuốc phần nhiều là vì “sợ”
hơn là vì “yêu mến” Trung Quốc. Tuy nhiên, như
Niccolo Machiavelli đã viết trong Quân vương: “Vì
khó mà dung hợp được cả hai điều ấy trong một con
người, nên nếu phải loại bỏ một điều thì an toàn nhất
là khiến cho người sợ mình hơn khiến cho người yêu
mếnmình”30. Xét cho cùng, với vị thế cùng sứcmạnh
kinh tế và quân sự hiện nay của mình, Trung Quốc có
lý do để chẳng cần phải quan tâm đến việc người khác
sợ mình hay yêu mến mình bởi “kẻ mạnh làm bất cứ
những gì mình có thể, còn kẻ yếu thì phải chấp nhận
những gì họ phải chấp nhận”31.

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bản thảo này không có xung đột lợi ích.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Tác giả thực hiện toàn bộ nghiên cứu trong bài viết
(lên ý tưởng; tìm kiếm, tổng hợp, hệ thống và dịch tài
liệu tiếng Anh; viết bài; liên hệ gửi và chỉnh sửa bài
viết). Bài viết thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của
tác giả đối với quá trình tiếp nhận và triển khai quyền
lực mềm của chính quyền Trung Quốc, từ đó chỉ ra
những sự thay đổi trong tính chất của khái niệm và
khảo sát về hai dạng quyền lực mới được đặt ra nhằm
mô tả chính xác tình hình.
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ABSTRACT
Since the Tiananmen incident on June 4, 1989, China has been likely to withdraw a lesson from its
failure of using of hard power. In the early 1990s, when ''soft power'' was first introduced in China,
the Chinese Communist Party gradually adopted this concept in order to create the image of a
friendly China and a responsible member in international organizations to reassure as well as to
lull its neighbors and the U.S. into a peacefully rising China. However, after nearly three decades
of being imported and applied in China, the soft power has changed in nature and is no longer
identical to the original concept coined by JosephNye in 1990. This paper analyzes the process and
practice of China's soft power deployment in order to demonstrate that Beijing prefers to integrate
elements of hard power into its soft power, thereby examining two new forms of power that have
been coined recently to more accurately describe the nature of China's soft power: smart power
and sharp power. The article points out that the strategic motivation for China to exercise the soft
power during the first two decades was to conceal its rising ambition as well as in line with the
motto of ''keeping a low profile'' proposed by Deng Xiaoping, and during the latest decade, when
having accumulated enough comprehensive national power, China is no longer afraid to reveal its
true ambition. The paper uses the research method of synthesizing and analyzing information as
well as applies Joseph Nye's power theories.
Key words: China, soft power, smart power, sharp power
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